
Kính gửi:  Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Trả lời văn bản số 1226/KCHT ngày 24/10/2023 của Vụ Kết cấu hạ tầng giao 
thông về việc thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP 
ngày 28/11/2018 của Chính phủ, Vụ Pháp chế có ý kiến như sau:

I. Về một số vấn đề chung
1. Sự cần thiết ban hành Nghị định
Việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 

28/11/2018 của Chính phủ là cần thiết để phù hợp với thực tiễn và các quy định của 
pháp luật hiện nay. 

2. Về dự thảo Tờ trình:
- Dịch vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng là dịch vụ công ích theo quy 

định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP, 
Dịch vụ này thực hiện theo phương thức đặt hàng nhưng vẫn khuyến khích áp dụng 
hình thức đấu thầu. Do đó, tại dự thảo Tờ trình Chính phủ cần nêu rõ dịch vụ nạo vét 
duy tu luồng hàng hải sẽ lựa chọn theo hình thức nào.

- Tại dự thảo Nghị định có một số nội dung quy định khác với các Nghị định 
chuyên ngành hiện nay như quy định về công tác bảo vệ môi trường, đại diện chủ đầu 
tư... Do đó, đề nghị cần thuyết minh giải trình cụ thể tại dự thảo Tờ trình làm cơ sở để 
Chính phủ xem xét, quyết định.

- Điều 10 của dự thảo Nghị định có sự thay đổi trong việc phân công nhiệm vụ 
giữa các cơ quan, doanh nghiệp (so với Nghị định số 159/2018/NĐ-CP). Do đó, cần 
có đánh giá tác động cụ thể chi tiết để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phù hợp với các 
quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo sự thay đổi này không làm ảnh hưởng 
đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện trên thực tế.

3. Về thành phần hồ sơ: Bảng so sánh nên thiết kế kế thành 03 cột chia theo nội 
dung: Nghị định 159/2018/NĐ-CP, Dự thảo Nghị định và Thuyết minh lý do các nội 
dung thay đổi để các cơ quan, đơn vị có cơ sở tham gia ý kiến, thẩm định.

4. Về thủ tục hành chính và vấn đề bình đẳng giới:
a) Về thủ tục hành chính: Tại dự thảo Nghị định có quy định về thủ tục hành chính. 

Do đó, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Văn phòng Bộ về thủ tục 
hành chính.

b) Về vấn đề bình đẳng giới: Dự thảo Nghị định không quy định các nội dung liên 
quan đến bình đẳng giới. 
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5. Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Nghị định
Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước 

đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của 
Chính phủ) do Chính phủ ban hành, do vậy cơ quan ban hành, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Nghị 
định.

II. Về một số vấn đề cụ thể:
1. Điều 3: 
- Đề nghị xem lại khái niệm này, tại khoản 9 Điều 4 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

có khái niệm về “vùng nước cảng”, tương tự như khái niệm này. Như vậy, cùng một 
cách định nghĩa nhưng có 2 thuật ngữ khác nhau. Do đó, cân nhắc bỏ khái niệm “vùng 
nước cảng biển” ra khỏi dự thảo Nghị định.

- Khoản 4: Đề nghị chuyển cụm từ “nạo vét cơ bản” lên trước cụm từ “nạo vét 
khẩn cấp” cho phù hợp.

- Khoản 7: Đề nghị bỏ cụm từ “quy định tại Nghị định này”.
- Khoản 11: Đề nghị chuyển lên sau khoản 6 Điều này.
2. Điều 5: 
- Khoản 1: Đề nghị bỏ cụm từ “và không giới hạn bởi” tại đoạn đầu.
- Khoản 3: Đề nghị chuyển lên trước khoản 2 Điều này.
3. Điểm c khoản 2 Điều 6: Đề nghị xem xét lại khoản này, việc quy định nội 

dung “làm tăng tác động xấu đến môi trường” có định lượng được hay không để đảm 
bảo thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật.

4. Điều 7:
a)  Điểm b khoản 1: Đề nghị sửa cụm từ “theo quy định tại Biểu mẫu số 01” 

thành “theo mẫu tại Phụ lục 01”. Đồng thời rà soát sửa tương tự tại điểm g khoản 1 
Điều này.

b) Điểm d khoản 1: Nội dung này có cần có trong thành phần hồ sơ đề nghị 
không? Nếu không có thì cơ quan nào sẽ kiểm tra để chứng minh hợp pháp, kiểm tra ở 
giai đoạn  nào?

c)  Khoản 2: Đề nghị xem lại vì nội dung trùng lặp với điểm e khoản 1 Điều này.
d)  Khoản 3: 
- Về hình thức nộp hồ sơ, đề nghị xem xét thống nhất về cách thức nộp hồ sơ 

giữa khoản 3 và khoản 1 Điều này. Hiện nay, với chủ trương đẩy mạnh việc thực hiện 
thủ tục trên môi trường điện tử. Do đó, đề nghị rà soát các cách thức nộp hồ sơ này 
cho phù hợp (tham khảo Nghị định số 74/2023/NĐ-CP).

- Điểm a: Đối với trường hợp chưa có trong danh mục, đề nghị xem xét tách 
thành điểm riêng vì quy trình chưa rõ ràng, các nội dung tương ứng tại điểm c, d 
khoản này cũng không phù hợp trong trường hợp này.
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5. Điều 10:
a) Tại Điều này có sự thay đổi trong việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, 

doanh nghiệp (so với Nghị định số 159/2018/NĐ-CP). Do đó, nội dung này cần được 
rà soát, đánh giá tác động cụ thể chi tiết để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phù hợp 
với các quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo sự thay đổi này không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện trên thực tế.

b) Đề nghị xem xét quy định rõ các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ, Cục, 
Doanh nghiệp, Ban quản lý dự án được nêu tại Điều 10 của dự thảo, quy định rõ ai là 
người quyết định đầu tư, ai là chủ đầu tư, ai là đại diện chủ đầu tư, ai thực hiện trách 
nhiệm của chủ đầu tư, ai thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền,… Đồng 
thời, rà soát toàn bộ dự thảo Nghị định để sửa tương tự.

c) Khoản 2: Đề nghị xem lại đoạn “Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền 
cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt 
Nam thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư....” vì đây là quyền hạn của 
Bộ trưởng, quy định như dự thảo làm hạn chế quyền của Bộ trưởng. Trong trường hợp 
cần thiết thì quy định trực tiếp nhiệm vụ cho các Cục tại dự thảo Nghị định. Đồng 
thời, rà soát tương tự tại điểm a khoản 2 Điều 17 của dự thảo Nghị định.

c) Khoản 3: 
- Đề nghị làm rõ cơ sở, tiêu chí để chủ đầu tư lựa chọn Doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, Ban quản lý dự án chuyên ngành 
của Bộ Giao thông vận tải hoặc chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc 
hoặc lựa chọn nhà thầu tư vấn để đề xuất Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ để 
tránh tùy tiện trong quá trình thực hiện để tránh tùy tiện khi chủ đầu tư lựa chọn doanh 
nghiệp, Ban quản lý dự án. Các cơ quan được giao nhiệm vụ có thể từ chối không?

- Đoạn 2: Đề nghị xem lại, đại diện chủ đầu tư ở đây là cơ quan nào, cần làm rõ 
để thuận lợi trong quá trình áp dụng và phù hợp với Luật Xây dựng.

6. Điều 15: Tại khoản 2 Điều 10 có dẫn chiếu đến thẩm quyền của người quyết 
định đầu tư quy định tại Điều 15. Tuy nhiên, tại Điều này không quy định về thẩm 
quyền của người quyết định đầu tư. Đo đó, cần rà soát lại để đảm bảo tính thống nhất.

7. Điểm a khoản 2 Điều 16: Đề nghị xem xét quy định rõ trách nhiệm cụ thể của 
đại diện chủ đầu tư là gì để tránh tùy tiện trong quá trình áp dụng (có thể quy định 
tương tự như khoản 1 Điều 18 dự thảo Nghị định).

8. Điểm a khoản 2 Điều 18: Đề nghị xem lại nội dung này, vì theo quy định tại 
Điều 16 dự thảo Nghị định thì chủ đầu tư là người ký kết và quản lý hợp đồng với nhà 
thầu. Nguyên tắc của pháp luật là người ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm quản 
lý việc thực hiện hợp đồng. Vậy, việc giao đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản 
lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện của nhà thầu có phù hợp không? có 
đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, rà soát lại một số nội dung 
tương tự tại dự thảo Nghị định cho phù hợp (như điểm b khoản 2 Điều 17, khoản 2 
Điều 20...).
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9. Khoản 2 Điều 44: Đề nghị xem lại “cơ quan có thẩm quyền” ở đây là cơ quan 
nào, cần quy định rõ để thuận lợi trong quá trình áp dụng.

10. Điều 50: Đề nghị xem xét có nên quy định tại dự thảo hay không?
11. Điều 53: Khoản 2 Điều 49 Nghị định 159/2018/NĐ-CP là điều khoản chuyển 

tiếp. Điều 53 này là điều khoản chuyển tiếp. Do đó, đề nghị rà soát không nên dẫn 
chiếu đến khoản 2 Điều 49 Nghị định 159/2018/NĐ-CP để tránh gây nhiều cách hiểu 
khác nhau, sẽ khó áp dụng trên thực tiễn. Nếu cần thiết thì quy định cụ thể các trường 
hợp cần chuyển tiếp tại dự thảo Nghị định.

12. Đối với lĩnh vực đường thủy nội địa, trong dự thảo chưa đề cập đến vai trò, 
nhiệm vụ của chi cục đường thủy nội địa và cảng vụ đường thủy nội địa, vì vậy đề 
nghị Quý Vụ xem xét, nghiên cứu các đơn vị trên có tham gia vào các nội dung công 
việc trong dự thảo không.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế để Quý Vụ tổng hợp, hoàn thiện 
dự thảo Nghị định và thực hiện các thủ tục theo quy định./.

  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: PC.

KT. VỤ TRƯỞNG
         PHÓ VỤ TRƯỞNG

   Nguyễn Hồng Việt
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